
 

BÁO GIẢNG KHỐI 2 – THÁNG 01 
TỬ TẾ 

(05/01/2026 – 30/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

19 05/01 - 09/01 

- Tập đọc: Khu vườn tuổi thơ 
- Tập viết: Viết chữ hoa Q. Quê hương tươi đẹp 
-  Luyện từ và câu: Từ chỉ người, chỉ hoạt động. 
Dấu chấm than 
- Tập đọc: Con suối bản tôi 
- Chính tả: Nghe viết Con suối bản tôi 
- Luyện từ và câu: MRVT Nơi thân quen 
- Luyện từ và câu: Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý 
- Nói và nghe/kể chuyện: Đọc một truyện về nơi 
thân quen, gắn bó 
- Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Em bé bán 
diêm (tiết 1) 
- Viết sáng tạo: Thuật việc được chứng kiến 

20 12/01 – 16/01 

- Tập đọc: Con đường làng 
- Tập viết: Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc 
-  Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy 
- Tập đọc: Bên cửa sổ 
- Chính tả: Nghe viết Bên cửa sổ. Viết hoa tên địa 
lý. Phân biệt ch/tr; ong/ông 
- Luyện từ và câu: MRVT Nơi thân quen (tt) 
- Luyện từ và câu: Đọc kể khu vườn tuổi thơ 
- Nói và nghe/kể chuyện: Đọc một bài đọc về nơi 
thân quen, gắn bó 
- Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Em bé bán 
diêm (tiết 2) 
- Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được chứng 
kiến 

 



 

21 19/01 – 23/01 

- Tập đọc: Chuyện bốn mùa 
- Tập viết: Viết chữ hoa S. Sông dài biển rộng 
-  Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai 
thế nào?. Ôn tập từ láy. 
- Tập đọc: Đầm sen 
- Chính tả: Nghe viết Đầm sen. Phân biệt êu/uê, 
in/inh 
- Luyện từ và câu: MRVT Bốn mùa 
- Luyện từ và câu: Nói đáp lời mời, lời khen ngợi 
- Nói và nghe/kể chuyện: Đọc một bài thơ về bốn 
mùa 
- Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng - Thơ - Hạt 
Gạo Làng Ta 
- Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được chứng 
kiến (tt) 

22 26/01 – 30/01 

- Tập đọc: Dàn nhạc mùa hè 
- Tập viết: Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng 
-  Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Dấu câu. Ôn 
tập từ láy 
- Tập đọc: Mùa đông ở vùng cao 
- Chính tả: Nghe viết Mưa cuối cùng. Phân biệt 
d/gi; iu/iêu, oăn/oăng 
- Luyện từ và câu: MRVT Bốn mùa (tt) 
- Luyện từ và câu: Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ 
lông trắng của thỏ 
- Nói và nghe/kể chuyện: Đọc một bài văn về bốn 
mùa 
- Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Con đường 
làng 
- Viết sáng tạo: Luyện tập thuật việc được chứng 
kiến (tt) 

TOÁN 

19 05/01 - 09/01 
- Tổng các số hạng bằng nhau 
- Phép nhân  
- Thừa số - Tích 

20 12/01 – 16/01 
- Bảng nhân 2  
- Bảng nhân 5 
- Phép chia  

21 19/01 – 23/01 
- Phép chia 
- Số bị chia - Số chia - Thương 
- Bảng chia 2 

22 26/01 – 30/01 
- Bảng chia 5  
- Giờ, phút, xem đồng hồ 

ĐẠO ĐỨC 

19 05/01 - 09/01 
- Tìm hiểu sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường 20 12/01 – 16/01 

21 19/01 – 23/01 

22 26/01 – 30/01 - Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (tiết 1) 

 



 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

19 05/01 - 09/01 - Đường giao thông 
20 12/01 – 16/01 - Tham gia giao thông an toàn 
21 19/01 – 23/01 - Hoạt động mua bán hàng hóa 22 26/01 – 30/01 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

19 05/01 - 10/01 

* Beehive 
Unit 5. Around town 
- Review Unit 5 (SB - page: 55; WB - pages: 50-51) 
Extensive Reading 2  
- Outdoors (SB - pages: 56 - 57) 
Unit 6. At the weekend 
- Lesson 1 (SB - pages: 70 - 71; WB - page: 64) 
Practice Test 
* Phonics Smart:  
Unit 6: Ss 
- Lessons 1 - 4 (SB - pages: 28-31) 
* Cambridge:  
Starters 2 - Test 1 
- Reading & Writing Part 3,4 (SB - page: 14) 

20 12/01 – 16/01 

* Beehive 
Unit 6. At the weekend 
- Lesson 2 (SB - pages: 72 - 73; WB - page: 66) 
- Review lessons 1 & 2 (WB - pages: 65, 67) 
- Lesson 3 (SB - pages: 74 - 75) 
- Review lesson 3 (WB - pages: 68 - 69) 
- Lesson 5 (SB - pages: 78 - 79) 

21 19/01 – 23/01 

* Beehive 
Unit 6. At the weekend 
- Lesson 4 (SB - pages: 76 - 77) 
- Review lesson 4 (WB - pages: 70 - 71) 
- Lesson 5 (WB - pages: 72 - 73) 
- Lesson 6 (SB - page: 80) 
- Review Unit 6 (SB - page: 81; WB - pages: 74 - 75) 

22 26/01 – 30/01 

* Beehive 
Unit Quiz 
Unit 7. My day 
- Lesson 1 (SB - pages: 84 - 85; WB - page: 76) 
- Lesson 2 (SB - pages: 86 - 87; WB - page: 78) 
- Review lessons 1 & 2 (WB - pages: 77, 79) 
* Phonics Smart:  
Unit 7: Tt 
- Lessons 1 - 4 (SB - pages: 34 - 37) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

19 05/01 - 09/01 - Những điều nên làm khi giao tiếp 
20 12/01 – 16/01  - Những điều không nên làm khi giao tiếp 

21 19/01 – 23/01  - Giao tiếp tùy từng hoàn cảnh 

 



 

22 26/01 – 30/01 - Nói lời tử tế 

TIN HỌC  

19 05/01 - 09/01  
 - Xây dựng chương trình của em 

 20 12/01 – 16/01 

21 19/01 – 23/01 
 - Nguyên tắc cơ bản của KHMT: Khóa học B - Bài 
học 3, Bài học 4 

22 26/01 – 30/01 
 - Nguyên tắc cơ bản của KHMT: Khóa học B - Bài 
học 5 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

19 05/01 - 09/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Điểm số chu kì 1 -2 theo đội hình hàng ngang. 
 - Chuyển đổi đội hình 1 hàng ngang thành 1 vòng 
tròn 
 - Game: cướp cờ 

20 12/01 – 16/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Điểm số chu kì 1-2 theo đội hình hàng dọc, hàng 
ngang 
 - Chuyển đổi đội hình dọc thành 1 vòng tròn 
 - Chuyển đổi đội hàng ngang thành 1 vòng tròn 
 - Game: chạy tại chỗ nhanh – chạy nhanh về đích 

21 19/01 – 23/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Quay phải - trái - đằng sau. 
 - Giậm chân tại chỗ - đi đều 
 - Game: Bật đổi chân liên tục trên lốp xe 

22 26/01 – 30/01 

Huấn luyện sa hình 
 - Chạy vượt rào 
 - Vượt núi 
 - Chạy luồn cột 
Cơ sở không có sa hình 
 - Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm 
 - Chạy tốc độ 30m về đích 

BƠI – LẶN 

19 05/01 - 09/01 - Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 
20 12/01 – 16/01 - Rèn luyện thể chất 
21 19/01 – 23/01 - Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 
22 26/01 – 30/01 - Kỹ thuật thả nổi cơ thể trên mặt nước 

SINH TỒN 

19 05/01 - 09/01 - Giao tiếp ứng xử nơi tôn nghiêm 
20 12/01 – 16/01 - Môi trường không khí 
21 19/01 – 23/01 - Môi trường nước 
22 26/01 – 30/01 - Môi trường Không khí 

VÕ THUẬT 19 05/01 - 09/01  - Ôn tập bài quyền số 2 

 



 

20 12/01 – 16/01  - Học bài quyền số 2 - động tác 5,6,7,8 

21 19/01 – 23/01 
 - Ôn tập bài quyền số 2 
 - Bài tập phát triển sức nhanh 

22 26/01 – 30/01  - Học bài quyền số 2 - động tác 9,10,11,12 

ÂM NHẠC 

19 05/01 - 09/01 - Học hát "Năm mới bình an" 

20 12/01 – 16/01 
- Ôn hát: "Năm mới bình an" 
- Giới thiệu nhạc cụ: "Triangle" 

21 19/01 – 23/01 
- Giới thiệu nhạc cụ gõ nước ngoài "Hand bells" và 
thực hành bài "Somewhere Over The Rainbow" 

22 26/01 – 30/01 - Học hát: "Chúc ngủ ngon" 

MỸ THUẬT 

19 05/01 - 09/01 - Vẽ tranh ngày Tết (Tiết 3, 4) 
20 12/01 – 16/01 - Rừng cây rậm rạp (Tiết 1, 2) 
21 19/01 – 23/01 - Rừng cây rậm rạp (Tiết 3, 4) 
22 26/01 – 30/01 - Chú chim nhỏ 
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